MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

MÔN TOÁN: LỚP 3A1

Năm  2020 -2021
Thời gian: 35 phút
	Tên các nội dung chủ đề mạch kiến thúc
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	Các mức độ nhận thức
	Tổng cộng
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	1.Số học
	Số câu
	2
	
	2
	
	1
	
	
	1
	5
	1

	1. 
	Câu số
	1, 2
	
	3,4
	
	5
	
	
	10
	
	

	2. 
	Số điểm
	2
	
	2
	
	1
	
	
	1
	
	

	2.Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1


	

	
	Câu số
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	3. Yếu tố hình học
	Số câu
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	7
	
	
	
	8
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	4. Giải bài toán có lời văn
	Số câu
	
	
	
	
	
	1


	
	
	
	1



	
	Câu số

	
	
	
	
	
	9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	3


	
	3


	
	3


	1


	
	1


	
	

	Tổng số điểm
	
	3


	
	3


	
	3


	
	
	1


	8


	2



	Tỉ lệ %
	
	30%
	30%


	30%


	10%


	80%


	20%




MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

MÔN TIẾNG VIỆT: LỚP 3A1

Năm  2020 -2021
Thời gian: 35 phút
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	Đọc hiểu văn bản


	Số câu
	2
	
	1
	1
	
	1
	
	1
	3


	3

	
	
	Câu số


	1,2
	
	5
	8
	
	9
	
	10
	
	

	
	
	Số điểm
	1 đ
	
	0.5 đ
	1đ
	
	1đ
	
	0,5đ
	1,5đ


	2,5

	2


	Kiến thức tiếng việt


	Số câu
	1
	
	2
	
	1
	
	
	
	4


	0

	
	
	Câu số


	3
	
	4,6
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5 đ
	
	1 đ
	
	0,5 đ
	
	
	
	2đ


	1đ

	Tổng số câu


	
	3
	
	3
	
	1
	
	
	1
	7
	3

	Tổng số điểm


	
	1.5 đ
	
	1,5 đ
	1 đ
	0,5đ
	1 đ
	
	0.5đ
	3,5đ
	2,5đ


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II LỚP 3A1

NĂM HỌC 2020- 2021
MÔN TIẾNG VIỆT

A. ĐỀ:

           Phần 1: Kiểm tra kỹ năng đọc và kỹ năng nói: 
A. Kiểm tra đọc ( 10 điểm)

I. Kiểm tra kỹ năng đọc và kiến thức Tiếng việt:
1. Kiểm tra đäc thành tiếng ( 4 điểm): GVcho HS  bốc thăm và đọc một đoạn văn ( tốc độ đọc khoảng 70 tiếng / phút)  và trả lời 1 câu hỏi liên quan đến đoạn đọc 
Đoạn 1: Khỉ và cá sấu

 Ngày xưa, có một con khỉ sống trên một cây cao lớn và làm bạn với một con cá sấu sống ở dòng sông gần đó. Mỗi ngày, con khỉ sẽ hái những quả táo ngon ở trên cây và đem tặng bạn cá sấu. Nhận được quà từ khỉ, cá sấu đem về và ăn chung với vợ mình. Vợ của cá sấu là một người rất tham ăn và muốn ăn cả trái tim của chú khỉ. Nghe mong muốn đó của vợ, cá sấu rất băn khoăn nhưng vẫn làm theo ý vợ.
- Trả lời câu hỏi sau: Vợ của cá sấu là người như thế nào?
 Đoạn 2: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

Đường lên dốc trơn và lầy. Người nọ đi tiếp sau người kia. Đoàn quân nối thành vệt dài từ thung lũng tới đỉnh cao như một sợi dây kéo thẳng đứng. Họ nhích từng bước. Nhìn lên chỉ thấy những chiếc ba lô lù lù nối nhau trên những cái lưng cong cong. Nhìn xuống là những chiếc mũ tai bèo lúp xúp trên những mái đầu đang cắm về phía trước.

- Trả lời câu hỏi sau: Tìm những chi tiết nói lên nỗi vất vả của đoàn quân vượt dốc ?
Đoạn 3: Người trí thức yêu nước

Năm 1967, lúc đã gần 60 tuổi, ông lại lên đường ra mặt trận chống Mĩ cứu nước. Ở chiến trường, bệnh sốt rét hoành hành, đồng bào và chiến sĩ cần có ông. Sau nhiều ngày khổ công nghiên cứu, ông chế ra thuốc  chống sốt rét và tự tiêm vào cơ thể mình những liều thuốc đầu tiên. Thuốc sản xuất ra, bước đầu có hiệu quả cao. Nhưng giữa lúc ấy, một trận bom của kẻ thù đã cướp đi người trí thức yêu nước và tận tụy của chúng ta.
 - Trả lời câu hỏi sau: Tìm những chi tiết nói lên tinh thần yêu nước của bác sĩ Đặng Văn Ngữ ?
Đoạn 4: Chiếc máy bơm
Thấy những người nông dân phải múc nước sông vào ống, rồi vác lên tưới cho ruộng nương ở tận trên dốc cao, anh thanh niên Ác- si- mét thầm nghĩ: “ Liệu có cách gì để nước chảy ngược lên cho đỡ vất vả không nhỉ?
Sau nữa tháng trời tính tới, tính lui, Ác- si- mét đã làm ra một chiếc máy bơm. Đó là một đường ống có hai cửa : một cửa dẫn nước sông vào, còn một cửa dẫn nước ra ruộng. Bên trong đường ống có một trục xoắn. Bằng cách làm quay trục xoắn này, nước sông được dẫn lên cao trước những đôi mắt thán phục của mọi người.
- Trả lời câu hỏi sau: Nông dân tưới nước cho ruộng nương vất vả như thế nào?
Đoạn 5: Con cừu đen kêu be be

Ngày xửa ngày xưa, có một con cừu đen sống trong một ngôi nhà nhỏ. Cứ đến mùa xuân, con cừu đen lại tự cạo sạch lông của mình và đem ra chợ bán cho những người muốn làm quần áo ấm.
Một năm nọ, con cừu đen nhận thấy rằng dường như không ai còn chuộng lông cừu đen nữa. Do đó, số lông cừu mà nó còn lại khá nhiều. Dù vậy, nó không muốn lãng phí số lông này nên đã quyết tâm bán tiếp. 

- Trả lời câu hỏi sau: Cứ đến mùa xuân, con cừu đen lại làm gì?

Đoạn 6: Mặt trời mọc ở đằng…Tây ! 
Thi hào người Nga Pu- skin giỏi ứng tác thơ từ thủa nhỏ. Có lần, trong giờ văn ở trường, thầy giáo bảo một học sinh làm thơ tả cảnh mặt trời mọc. Anh bạn này nghĩ mãi mới ra một câu:

Mặt trời mọc ở đằng tây…

Cả lớp cười ồ lên vì câu thơ vô lý quá. Ai chẳng biết đằng tây là phía mặt trời lặn.

- Trả lời câu hỏi sau: Câu thơ của người bạn Pu- skin có gì vô lí ?
Đoạn 7: Ngọn lửa Ô- lim – pích 
Tục lệ tổ chức Đại hội Thể thao Ô- lim – pích đã có gần 3000 năm trước ở nước Hi Lạp cổ.

Đại hội được tổ chức bốn năm một lần, vào tháng 7, thường kéo dài năm, sáu ngày. Trai tráng từ khắp nơi trên đất nước Hi Lạp đổ về thành phố Ô- lim- pi-a thi chạy, nhảy, bắn cung, đua ngựa, ném đĩa, ném lao, đấu vật,…
- Trả lời câu hỏi sau: Đại hội Thể thao Ô- lim – pích có từ bao giờ?
Đoạn 8: Cậu bé và bó củi

Chuyện kể rằng có một cậu bé con trai người tiều phu, nhà ở gần khu rừng già. Một ngày nọ, nhà hết củi đun, mẹ bảo cậu vào rừng nhặt ít củi về cho mẹ. Cậu bé định vào rừng một lát sẽ về ngay nên không mang theo nước uống hay thức ăn gì cả. Cậu chỉ xách theo một sợi dây thừng để buộc bó củi rồi vội vã đi vào rừng. Cậu bé nghĩ là trong rừng lúc nào cũng có sẵn nhiều cành khô, nhưng không ngờ thời gian ấy cành khô lại rất khó tìm. Cậu đi cả buổi sáng mà chỉ nhặt được một ít củi. Cậu tiếp tục đi sâu vào rừng. Được một quãng, cậu thấy một người đàn ông có vẻ rất đói đang ngồi dưới gốc cây. Do không mang theo thức ăn nên cậu không có cách nào giúp được người đàn ông nọ.
- Trả lời câu hỏi sau:  Khi gặp một người đàn ông bị đói ở trong rừng, vì sao cậu bé không  giúp được người đàn ông nọ ?

Đoạn 9: Qùa của đồng nội
Khi đi qua những cánh đồng xanh, bạn có ngửi thấy mùi thơm mát của bông lúa non không ? Trong cái vỏ xanh kia, có một giọt sữa trắng thơm, phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ. Dưới ánh nắng, giọt sữa dần dần đông lại, bông lúa ngày càng cong xuống, nặng vì chất quý trong sạch của trời.

- Trả lời câu hỏi sau:  Hạt lúa non tinh khiết và quý giá như thế nào ?
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra luyện từ và câu: (6 điểm)
   Đọc thầm bài  sau và trả lời câu hỏi:

Bài :   Con cò
Đồng phẳng lặng, lạch nước trong veo, quanh co uốn khúc sau một nấm gò.

Màu thanh niên bát ngát, buổi chiều lâng lâng. Chim khách nhảy nhót ở đầu bờ, người đánh giậm siêng năng không nề bóng xế chiều, vẫn còn bì bõm dưới bùn nước quá đầu gối.

Một con cò trắng đang bay chầm chậm bên chân trời. Vũ trụ như của riêng nó, khiến con người ta vốn không cất nổi chân khỏi đất, cảm thấy bực dọc  vì cái nặng nề của mình. Con cò bay là là, rồi nhẹ nhàng đặt chân lên mặt đất, dễ dãi, tự nhiên như mọi hoạt động của tạo hóa. Nó thong thả đi trên doi đất.
Rồi nó lại cất cánh bay, nhẹ như chẳng ngờ, không gây một tiếng động trong không khí.

                                                                                   Theo Đinh Gia Trịnh.


 Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu sau:

 Câu 1: Chim khách nhảy nhót ở đâu? (M1- 0,5 điểm)
  
 A. Ở trên bờ

   
 B. Ở đầu bờ
   
 C. Ở giữa bờ
 Câu 2: Người đánh giậm siêng năng không nề bóng xế chiều, vẫn còn bì bõm ở đâu ?(M1- 0,5 điểm)
          A. Trên mặt đất
   
B. Ở dưới sông
   
C. Ở dưới bùn

Câu 3: Từ nào sau đây chỉ hoạt động ? (M1- 0,5 điểm)
          A. Bay.

          B. Như.
          C. Rồi.
Câu 4: Câu nào dưới đây có bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “ Bằng gì” (M2- 0,5 điểm)
          A. Con cò bay bằng cánh.

          B. Con cò bay chầm chậm.
          C. Con cò bay là là.

Câu 5: . Con cò thong thả đi như thế nào? (M2- 0,5 điểm) 
          A. Con cò thong thả đi trên cánh đồng.
          B. Con cò thong thả đi trên mặt nước.
          C. Con cò thong thả đi trên doi đất.

Câu 6:  Câu nào dưới đây có bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “ Ở đâu”? (M2- 0,5 điểm)
         A. Con cò trắng đang bay chầm chậm.
         B. Chim khách nhảy nhót ở đầu bờ.
         C. Rồi nó lại cất cánh bay
Câu 7: Bộ phận gạch chân trong câu “Người đánh giậm siêng năng không nề bóng xế chiều, vẫn còn bì bõm dưới bùn nước quá đầu gối.” trả lời cho câu hỏi nào?  (M3- 1 điểm)                                
        A. Như thế nào?
        B. Vì sao?
        C. Làm gì? 

            II. Tự luận:

  Câu 8: Con cò bay trong khung cảnh thiên nhiên như thế nào? (M2- 1 điểm)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................             

    
Câu 9: Những chi tiết nào nói lên dáng vẻ thong thả, nhẹ nhàng của con cò? (M3- 1 điểm)                        
..........................................................................................................................................             ..........................................................................................................................................

Câu 10: Qua bài đọc “ Con cò” Chúng ta cần làm gì để khung cảnh thiên nhiên luôn được tươi đẹp? (M4- 0,5 điểm) 
 ......................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................             

B. Kiểm tra kỹ năng viết chính tả, viết văn( 10 điểm)
1. Chính tả: (Nghe viết) ( 4 điểm):

Bài viết:   Người đi săn và con vượn( SGKTV3 tập II  trang 113); Tốc độ viết 70 chữ/ 15 phút
Đoạn viết ( từ Một hôm, người đi săn xách nỏ... đến đứng im chờ kết quả)
Bỏ phần này
Lưu ý lấy bài viết học sinh chưa được viết.
Người đi săn và con vượn

Một hôm, người đi săn xách nỏ vào rừng. Bác thấy một con vượn lông xám đang ngồi ôm con trên tảng đá. Bác nhẹ nhàng rút mũi tên bắn trúng vượn mẹ.
Vượn mẹ giật mình, hết nhìn mũi tên lại nhìn về phía người đi săn bằng đôi mắt căm giận, tay không rời con. Máu ở vết thương rỉ ra loang khắp ngực.
Người đi săn đứng im chờ kết quả...

         2.Tập làm văn: ( 6 điểm)  
Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu), kể lại một việc  tốt để góp phần bảo vệ môi trường.

Dựa vào câu hỏi gợi ý sau:

a) Một số việc tốt góp phần bảo vệ môi trường:

- Chăm sóc bồn hoa, vườn cây của trường 

- Quét dọn rác ở lớp, lao động,  nhặt rác sân trường.

- Dọn vệ sinh cùng các bạn ở thôn hoặc xã...)

b) Cách kể:
- Em đã làm việc gì ? (Việc đó có thể là chăm sóc cây hoa, nhặt rác, lao động dọn vệ sinh trường lớp, khu vực nơi em sinh sống; ...)
- Kết quả ra sao ?

- Cảm tuởng của em sau khi làm việc đó.

B.   ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

  I. Kiểm tra kỹ năng đọc và kiến thức tiếng Việt :

   1. Đọc thành tiếng: (4 điểm)


  Đọc đúng rành mạch đoạn văn, bài văn đã học ( Tốc độ đọc khoảng 70 tiếng / phút ): 1 điểm

  Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm


  Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm


  Ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 0,5 điểm

Đọc sai tiếng, phát âm không chuẩn, sai phụ âm đầu, bỏ chữ, đọc chậm, ngắt nghỉ hơi chưa đúng chỗ,...(Tùy mức độ cho điểm)

Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 0,5 điểm

Đoạn 1: Vợ của cá sấu là một người rất tham ăn và muốn ăn cả trái tim của chú khỉ.
Đoạn 2: Dốc trơn và lầy/ Đường rất khó đi, nên đoàn quân chỉ nhích từng bước./ Những khuôn mặt bộ đội đỏ bừng vì mệt, vì vác nặng, vì nóng bức.
Đoạn 3: Vì yêu nước nên cả khi đã gần 60 tuổi, ông lại lên đường ra mặt trận chống Mĩ cứu
Đoạn 4: Họ phải múc nước sông vào ống, rồi vác lên tưới cho ruộng nương ở tận trên dốc cao.
Đoạn 5: Cứ đến mùa xuân, con cừu đen lại tự cạo sạch lông của mình và đem ra chợ bán cho những người muốn làm quần áo ấm.
Đoạn 6: Câu thơ nói mặt trời mọc ở đằng tây...là vô lí. Vì mỗi sáng, mặt trời mọc lên ở đằng đông. Buổi chiều, mặt trời lặn ở đằng tây.
Đoạn 7: Tục lệ tổ chức Đại hội Thể thao Ô- lim – pích đã có gần 3000 năm trước ở nước Hi Lạp cổ.
Đoạn 8: Do không mang theo thức ăn nên cậu không có cách nào giúp được người đàn ông nọ.
Đoạn 9: Hạt lúa non mang trong nó giọt sữa thơm, phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra luyện từ và câu: (6 điểm) Mỗi câu làm đúng được 0,5 điểm

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	B
	C
	A
	A
	C
	B
	C


          Câu 8: Con cò bay trong khung cảnh một buổi chiều rất đẹp : cánh đồng phẳng lặng, bát ngát xanh, lạch nước trong veo,  một chú chim khách nhảy nhót ở đầu bờ.
Câu 9: Bộ lông trắng muốt; bay chầm chậm bên chân trời tưởng như vũ trụ là của riêng nó; nhẹ nhàng đặt chân lên mặt đất; thong thả đi trên doi đất;  cất cánh bay, nhẹ như chẳng ngờ, không gây một tiếng động trong không khí.
Câu 10: Ta cần phải bảo vệ thiên nhiên, môi trường, không gây ô nhiễm. Không được săn bắn các loài chim.
( Nếu học sinh có câu trả lời khác, đúng thì vẫn đạt điểm) 
II. Kiểm tra kỹ năng chính tả và viết văn ( 10 điểm)

1. Viết chính tả: (4 điểm)
- Tốc độ đạt yêu cầu : 1 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm


  - Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm


  - Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp : 1 điểm


2. Tập làm văn:(6 điểm) 

- Nội dung:  3 điểm



HS viết được đoạn văn gồm các ý theo yêu cầu nêu trong đề bài.


- Kĩ năng:   3 điểm

Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm

Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm

Điểm tối đa cho phần sáng tạo:  1 điểm

                                                                                            EaSiên, ngày 04/05/ 20201
DUYỆT BGH                                                                               NGƯỜI RA ĐỀ

                                                                                                      Nguyễn Thị Hằng.

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 3A1

NĂM  HỌC: 2020 – 2021
A. ĐỀ

I. Trắc nghiệm: (8 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 
Câu 1: Số liền sau của 62948  là : (1điểm) (M1)

A.  62946                         B.   62947                         C.  62949             

Câu 2: Dấu thích hợp của 89324…98114 là : (1điểm) (M1)

A.  >                                B.   <                                  C.  =            

          Câu 3: Kết quả của phép tính: (42379 + 28411) : 2 = ? (1 điểm)( M2)
           A.    35395                     B.   45395                           C. 55395               

Câu 4: Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút ? (1điểm) (M2)
                 [image: image1.jpg]



           A. 11 giờ 3 phút           B. 11 giờ 15 phút                      C. 3 giờ kém 5 phút
Câu 5: Số còn thiếuĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKII LỚP 3A1 để điền vào biểu thức (20354 - ………) x 4 = 42864 là ?
(1đ )( M3):
           A.  9638                           B. 9639                                   C. 9640
Câu 6: Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm để: 7 m 2 dm = … cm (1đ )( M2):
A. 72cm                        B. 702 cm                                   C. 720cm              


        Câu 7: Hình chữ nhật có chiều dài 18 cm, chiều rộng 9 cm. Diện tích hình chữ nhật là: (1 điểm)( M1):

        A. 27 cm2                          B. 162cm2                                   C. 324 cm2               

           Câu 8: Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng 8 cm, chiều dài gấp hai lần chiều rộng. Chu vi hình chữ nhật là: (1 điểm)( M3):

       A. 16 cm                           B. 26 cm                                       C. 48 cm               

II. Tự luận: (2 điểm)
Câu 9: Có 45 kg đường đựng đều trong 9 túi. Hỏi 20 kg đường đựng đều trong mấy túi như thế?(1 điểm) ( M3) 

Câu 10 : Cho số lớn nhất có 4 chữ số, gấp số lớn nhất có 4 chữ số lên 3 lần rồi thêm 8 đơn vị thì được kết quả bao nhiêu? (1 điểm) ( M4)
B.  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
I. Trắc nghiệm:  (8 điểm ) 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	
C
	B
	A
	B

	A
	C
	B
	C



II. Phần tự luận( 2 điểm)

Câu 9: (1điểm).
Bài giải:  
Số ki- lô gam đường đựng trong mỗi túi là: (0.2đ)
45 : 9 = 5 (kg) (0.2đ)

Số túi cần có để đựng hết 20 kg đường là:(0.2đ)
20: 5 = 4 ( túi) (0.2đ)

Đáp số: 4 túi (0,2đ)
Phải có tóm tắt đề toán, điểm
Câu 10:(1điểm). 
Bài giải:

Số lớn nhất có 4 chữ số là: 9999( 0,25 điểm)

Gấp số lớn nhất có 4 chữ số lên 3 lần và thêm 8 đơn vị  thì được kết quả là:

9999 x 3  = 29 997( 0,25 điểm)

29 997 + 8 = 30 005( 0,25 điểm)

Đáp số : 30 005  ( 0,25 điểm)
Nếu học sinh có cách giải khác  mà kết quả đúng  GV vẫn ghi điểm cho HS    
                                                                                                EaSiên, ngày 04/05/2021.                                                                   

       Duyệt BGH                                                                                  Người ra đề
                                                                                          Nguyễn Thị Hằng

Trường TH Tô Hiệu

        Thứ……….ngày……tháng 5 năm 2021
Họ tên:…………………………    BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC  KÌ II LỚP 3A1
                                                        MÔN TOÁN NĂM  HỌC: 2020 - 2021


                                   Thời gian: 35 phút

	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên

	
	………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………


I. Trắc nghiệm: (8 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 
Câu 1: Số liền sau của 62948  là : (1điểm) (M1)

A.  62946                         B.   62947                         C.  62949             

Câu 2: Dấu thích hợp của 89324…98114 là : (1điểm) (M1)

A.  >                                B.   <                                  C.  =            

          Câu 3: Kết quả của phép tính: (42379 + 28411) : 2 = ? (1 điểm)( M2)
           A.    35395                     B.   45395                           C. 55395               

Câu 4: Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút ? (1điểm) (M2)

                 [image: image2.jpg]



           A. 11 giờ 3 phút           B. 11 giờ 15 phút                      C. 3 giờ kém 5 phút
Câu 5: Số còn thiểu để điền vào biểu thức (20354 - ………) x 4 = 42864 là ?

(1đ )( M3):
           A.  9638                           B. 9639                                   C. 9640

Câu 6: Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm để: 7 m 2 dm = … cm (1đ )( M2):
A. 72cm                        B. 702 cm                                   C. 720cm              


        Câu 7: Hình chữ nhật có chiều dài 18 cm, chiều rộng 9 cm. Diện tích hình chữ nhật là: (1 điểm)( M1):

        A. 27 cm2                          B. 162cm2                                   C. 324 cm2               

           Câu 8: Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng 8 cm, chiều dài gấp hai lần chiều rộng. Chu vi hình chữ nhật là: (1 điểm)( M3):

       A. 16 cm                           B. 26 cm                                       C. 48 cm               

II. Tự luận: (2 điểm)
Câu 9: Có 45 kg đường đựng đều trong 9 túi. Hỏi 20 kg đường đựng đều trong mấy túi như thế?(1 điểm) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


           Câu 10 : Cho số lớn nhất có 5 chữ số, gấp số lớn nhất có 5 chữ số lên 3 lần rồi thêm 8 đơn vị thì được kết quả bao nhiêu? (1 điểm) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Trường TH Tô Hiệu

        Thứ……….ngày……tháng 5 năm 2021
Họ tên:…………………………    BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC  KÌ II LỚP 3A1
                                                        MÔN TIẾNG VIỆT NĂM  HỌC: 2020 - 2021


                                   Thời gian: 35 phút

	

Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên

	
	………………………………………………………………..

…………………………………………………………………

………………………………………………………………...

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………




II. PHẦN VIẾT: (10 điểm)

1. Chính tả: (Nghe viết): Người đi săn và con vượn ( từ Một hôm, người đi săn xách nỏ đến đứng im chờ kết quả)SGK Tiếng Việt 3 tập 2 trang 113 (4 điểm).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


         2.Tập làm văn: ( 6 điểm)  
Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu), kể lại một việc  tốt để góp phần bảo vệ môi trường.

Dựa vào câu hỏi gợi ý sau:

a) Một số việc tốt góp phần bảo vệ môi trường:

- Chăm sóc bồn hoa, vườn cây của trường 

- Quét dọn rác ở lớp, lao động,  nhặt rác sân trường.

- Dọn vệ sinh cùng các bạn ở thôn hoặc xã...)

b) Cách kể:
- Em đã làm việc gì ? (Việc đó có thể là chăm sóc cây hoa, nhặt rác, lao động dọn vệ sinh trường lớp, khu vực nơi em sinh sống; ...)

- Kết quả ra sao ?

- Cảm tuởng của em sau khi làm việc đó.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Trường TH Tô Hiệu

        Thứ……….ngày……tháng 5 năm 2021
Họ tên:…………………………    BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC  KÌ II LỚP 3A1
                                                        MÔN TIẾNG VIỆT NĂM  HỌC: 2020 - 2021


                                   Thời gian: 35 phút
	
Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên

	
	……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..




         Phần 1: Kiểm tra kỹ năng đọc và kỹ năng nói: 
A. Kiểm tra đọc ( 10 điểm)

I. Kiểm tra kỹ năng đọc và kiến thức Tiếng việt:
1. Kiểm tra đọc thành tiếng ( 4 điểm): GVcho HS  bốc thăm và đọc một đoạn văn ( tốc độ đọc khoảng 70 tiếng / phút)  và trả lời 1 câu hỏi liên quan đến đoạn đọc

 2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra luyện từ và câu: (6 điểm)
 Đọc thầm bài  sau và trả lời câu hỏi:
Bài :   Con cò

Đồng phẳng lặng, lạch nước trong veo, quanh co uốn khúc sau một nấm gò.

Màu thanh niên bát ngát, buổi chiều lâng lâng. Chim khách nhảy nhót ở đầu bờ, người đánh giậm siêng năng không nề bóng xế chiều, vẫn còn bì bõm dưới bùn nước quá đầu gối.

Một con cò trắng đang bay chầm chậm bên chân trời. Vũ trụ như của riêng nó, khiến con người ta vốn không cất nổi chân khỏi đất, cảm thấy bực dọc  vì cái nặng nề của mình. Con cò bay là là, rồi nhẹ nhàng đặt chân lên mặt đất, dễ dãi, tự nhiên như mọi hoạt động của tạo hóa. Nó thong thả đi trên doi đất.

Rồi nó lại cất cánh bay, nhẹ như chẳng ngờ, không gây một tiếng động trong không khí.

                                                                                         Theo Đinh Gia Trịnh.

 Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu sau:

 Câu 1: Chim khách nhảy nhót ở đâu? (0,5 điểm)
  
 A. Ở trên bờ                   B. Ở đầu bờ                        C. Ở giữa bờ

 Câu 2: Người đánh giậm siêng năng không nề bóng xế chiều, vẫn còn bì bõm ở đâu ?( 0,5 điểm)
          A. Trên mặt đất                B. Ở dưới sông                 C. Ở dưới bùn

Câu 3: Từ nào sau đây chỉ hoạt động ? (0,5 điểm)
          A. Bay                         B. Như.                           C. Rồi.

Câu 4: Câu nào dưới đây có bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “ Bằng gì” (0,5 điểm)
          A. Con cò bay bằng cánh.

          B. Con cò bay chầm chậm.

          C. Con cò bay là là.

Câu 5: . Con cò thong thả đi như thế nào? ( 0,5 điểm)
          A. Con cò thong thả đi trên cánh đồng.

          B. Con cò thong thả đi trên mặt nước.

          C. Con cò thong thả đi trên doi đất.

Câu 6:  Câu nào dưới đây có bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “ Ở đâu”? ( 0,5 điểm)
         A. Con cò trắng đang bay chầm chậm.

         B. Chim khách nhảy nhót ở đầu bờ.

         C. Rồi nó lại cất cánh bay
Câu 7: Bộ phận gạch chân trong câu “Người đánh giậm siêng năng không nề bóng xế chiều, vẫn còn bì bõm dưới bùn nước quá đầu gối.

” trả lời cho câu hỏi nào?  (1 điểm)                                

        A. Như thế nào?                      B. Vì sao                            C. Làm gì? 

            II. Tự luận:
  Câu 8: Con cò bay trong khung cảnh thiên nhiên như thế nào? ( 1 đ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   
Câu 9: Những chi tiết nào nói lên dáng vẻ thong thả, nhẹ nhàng của con cò? 

(1 điểm)                        
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: Qua bài đọc “ Con cò” Chúng ta cần làm gì để khung cảnh thiên nhiên luôn được tươi đẹp? ( 0,5 điểm) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


